ĐỀ 4
I. Đọc hiểu: Đọc đoạn ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu: (6 điểm)

“ Trong cuộc sống có biết bao gia đình vì lo toan cơm áo gạo tiền nên cho dù chung sống trong một mái nhà mà mỗi thành viên mạnh ai nấy sống, sự gắn kết tình cảm truyền thống trong mối dây liên hệ ông bà, cha mẹ, con cái… ngày càng lỏng lẽo, càng xa rời nhau.

Đó là nguy cơ căn bệnh "trầm cảm tập thể", một trong nhiều nguyên nhân gây ra không ít hệ lụy trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương, mỗi gia đình nên nhín chút thời gian để tận hưởng, là điều nên làm để mỗi gia đình thêm hạnh phúc, cũng là nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương không đơn thuần là sự thấu hiểu tâm tư nguyện vọng những thành viên và sẻ chia công việc, nó còn một ý nghĩa nhân văn là bình đẳng giới trong gia đình.

Với con cái, một điểm tốt cho con rất cần được phát huy và trái lại những hạn chế, thiếu sót con cái cần được động viên khuyến khích trẻ kịp thời làm tốt hơn nữa.
Chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng bữa cơm gia đình, người vợ sẽ cảm thấy mình không đơn độc trong công việc nội trợ, họ sẽ cảm thấy được thêm sự ấm áp và niềm vui được tăng lên gấp bội.
Người chồng sẽ nhận thức đây không chỉ đơn giản là chia sẻ trách nhiệm giúp vợ nấu nướng mà đó là hạnh phúc.


Tính chất đặc thù nghề nghiệp của mỗi thành viên trong gia đình không cho phép gia đình nào cũng có một công thức hạnh phúc bất di bất dịch như thế. Có thể có một bữa cơm gia đình ở một quán cóc nho nhỏ nào đó hay sang hơn ở một nhà hàng cũng được.

Điều cốt lõi là nơi nào cũng được, miễn là nơi ấy có được sự quan tâm thấu hiểu và sẻ chia từ công việc nhà, biểu dương cái tích cực cái tốt, an ủi, động viên và chia sẻ ngọt bùi cũng như những khó khăn chuyện gia đình, cơ quan đến xã hội.


Để có thêm hương liệu sống trong bữa cơm hạnh phúc, cả chồng lẫn vợ phải chịu khó ngồi lại nghe nhau nói, cho dù đôi khi chẳng muốn nghe vì không cần thiết!


Cố nhớ ngày sinh nhật của nhau và tập tành tặng nhau một bó hoa nho nhỏ vào những ngày kỷ niệm giới, tranh thủ thời gian chở nhau đi, đi mua sắm chẳng hạn, cho dù phải đợi nhau hằng giờ.


Những thời khắc hiếm hoi được chia sẻ bên nhau, những việc làm nho nhỏ đó sẽ được tái hiện và là cơ hội làm ấm lại tình yêu thuở ban đầu vợ chồng, là con ốc vít siết chặt tình nghĩa ông bà, cha mẹ, con cái.


Vì thế Ngày Gia đình Việt Nam, trong mỗi gia đình không thể thiếu trong bữa cơm gia đình ấm áp đầy ấp yêu thương và hạnh phúc.

Và nếu có thể được, không cứ gì phải đến ngày kỷ niệm này, mỗi chiều thứ bảy nhất định sẽ có một mâm cơm tương đối thịnh soạn ở bất cứ nơi nào tùy vào tình hình tài chính của mỗi gia đình thì chẳng là thú vị lắm sao?” 

(Báo Tuổi Trẻ _  https://tuoitre.vn/ngay-gia-dinh-voi-toi-chi-can-la-mot-bua-com-gia-dinh-20180628081245769.htm)

Câu 1. Dấu ngoặc kép trong câu sau có tác dụng gì ?  “Đó là nguy cơ căn bệnh "trầm cảm tập thể", một trong nhiều nguyên nhân gây ra không ít hệ lụy trong gia đình cũng như ngoài xã hội”
A. Trích lời dẫn trực tiếp




B. Trích tên tờ báo, tập san được dẫn

C. Đánh dấu từ ngữ không theo nghĩa thông thường
D. Dùng để liệt kê
Câu 2. Câu văn sau sử sụng biện pháp tu từ gì? “ Để có thêm hương liệu sống trong bữa cơm hạnh phúc, cả chồng lẫn vợ phải chịu khó ngồi lại nghe nhau nói, cho dù đôi khi chẳng muốn nghe vì không cần thiết!” 

A. So sánh

B. Ẩn dụ

C. Hoán dụ

D. Nhân hóa

Câu 3. Nội dung chính được đặt ra trong văn bản trên là gì? : 

A. Hạnh phúc gia đình


B. Tình yêu quê hương

C. Tình yêu thương cha mẹ, ông bà
D. Kêu gọi hưởng ứng Ngày Gia đình

Câu 4. Theo em, ý nghĩa của “Ngày Gia đình Việt Nam” là ngày như thế nào
A. Đây là một ngày đặc biệt mà mọi người tập trung về ăn một bữa cơm

B. Đây là ngày lễ lớn được nghỉ trong năm của gia đình Việt Nam

C. Đây là sự kiện quan trọng của từng gia đình người Việt Nam

D. Đây là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam

Câu 5. Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nào trong năm? 
A. Ngày 28 tháng 06

B. Ngày 20 tháng 10

C. Ngày 01 tháng 06

D. Ngày 08 tháng 03

Câu 6. Theo em câu nói sau có ý nghĩa như thế nào? “Những thời khắc hiếm hoi được chia sẻ bên nhau, những việc làm nho nhỏ đó sẽ được tái hiện và là cơ hội làm ấm lại tình yêu thuở ban đầu vợ chồng, là con ốc vít siết chặt tình nghĩa ông bà, cha mẹ, con cái.”
A. Con cái hiếu thuận với ông bà, cha mẹ

B. Gắn chặt tình cảm giữa những người thân trong gia đình

C. Cơ hội để mọi người cùng ăn uống, trò chuyện

D. Ông bà, cha mẹ luôn yêu thương con cái
Câu 7. Ý kiến nào sau đây không được dùng làm dẫn chứng cho bài viết trên?
A. Bữa cơm gia đình ấm cúng

B. Động viên khích lệ con cái mỗi khi mắc lỗi

C. Sự quan tâm, chia sẻ của vợ chồng trong việc nhà

D. Cha mẹ dạy con phải biết ơn thầy cô giáo

Câu 8. Trình tự các dẫn chứng trong bài viết là: 
A. Bữa cơm gia đình, cha mẹ thấu hiểu con cái, vợ chồng chia sẻ

B. Cha mẹ thấu hiểu con cái, bữa cơm gia đình, ông bà dạy bảo con cháu

C. Ông bà dạy bảo con cháu, con cháu biết ơn ông bà, vợ chồng chia sẻ công việc

D. Cha mẹ dạy bảo con cháu, bữa cơm gia đình, con cháu biết ơn ông bà

Câu 9. Qua đoạn ngữ liệu trên tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì? 
Câu 10. “Với con cái, một điểm tốt cho con rất cần được phát huy và trái lại những hạn chế, thiếu sót con cái cần được động viên khuyến khích trẻ kịp thời làm tốt hơn nữa.” Em có đồng tình với chia sẻ này không? Vì Sao? 
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